
NHÓM I- TÍN CHỈ 1 

Họ và tên sinh viên: ………………………………………………Mã sinh viên:……………………… 

Câu Nội dung Giải thích 

1.  Giả sử một công việc được chia thành 10 

bước. Bước thứ nhất có    cách hoàn thành, 

bước thứ hai có    cách hoàn thành, …, 

bước thứ 10 có     cách hoàn thành. Khi đó, 

số cách hoàn thành công việc là: 

A.                                                      

B.               

C.               
        

D.                   

 

2.  Có mấy cách chọn 5 vé số từ một tập gồm 15 

vé số: 

A. 
   

     
                                  B. 

   

   
  

C. 
   

  
          D.     

 

 

3.  Số cách bỏ 5 sản phẩm vào 10 cái hộp (với 

giả thiết mỗi hộp chứa được ít nhất 5 sản 

phẩm) là: 

A.                                      B. 
   

  
  

C. 
   

     
    D.      

  

 

4.  Có bao nhiêu cách sắp xếp 3 người vào 2 

phòng trống sao cho phòng nào cũng có 

người vào, biết rằng phòng nào cũng có thể 

chứa được cả 3 người. 

 



A. 6    B. 2  
  

  C.                   D.   

 

5.  Một nhóm công nhân có cả nam và nữ. Gọi 

A là biến cố ‘‘Hai công nhân được chọn có ít 

nhất 1 nữ’’ và B là biến cố ‘‘Hai công nhân 

được chọn có ít nhất 1 nam’’.  Biến cố ‘‘Hai 

công nhân được chọn có tất cả đều là nữ’’ 

là: 

 A.        B.       

C.                D.       

 

 

6.  Có 2 lô sản phẩm, lô I có 3 sản phẩm khác 

nhau, lô II có 10 sản phẩm khác nhau. Từ 

mỗi lô ta lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm. Số 

phần tử của không gian mẫu là 

A. 30     B. 78  

C. 11     D.    
  

 

 

7.  Chọn ngẫu nhiên 3 sinh viên từ một nhóm 

gồm 10 nam và 30 nữ. Gọi   là biến cố 

‘‘Trong 3 sinh viên được chọn có 1 nam và 2 

nữ’’. Khi đó, xác suất của M là 

A. 
   
     

 

   
           B.    

   
 

   
  

  C. 
   
 

   
                              D.  

   
     

 

   
  

 

8.  Cho 2 biến cố     thỏa mãn P(B)=0.7, 

P(AB)=0.2.  Tính P(   )? 

A.  0.5    B. 0.56 

 



  

   C. 0.9      D. 0.14 

 

9.  Trong các công thức sau, công thức nào là 

công thức tính ( | )P A B ? 

A. 
     

    
                         B. 

    

    
 

  

C. 
    

    
               D.               

 

10.  Cho A và B là các biến cố với P(A)>0, 

P(B)>0. Trong các khẳng định sau, khẳng 

định nào luôn đúng? 

A.                     

 B.                          

C.                         

D.                   

 

11.  Có hai phân xưởng hoạt động một cách độc 

lập với xác suất bị hỏng của mỗi ô tô lần lượt 

là 10% và  5%. Gọi Ai là biến cố ‘‘Ô tô thứ i 

bị hỏng’’,            .  Trong các khẳng định 

sau, khẳng định nào sai? 

A.                   B.             

C.                     D.             

 

12.  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào 

sai? 

A. Nếu hai biến cố A, B độc lập thì     

 =  + ( ). 

B. Nếu hai biến cố A, B độc lập thì    và B 

độc lập. 

C. Nếu hai biến cố A, B độc lập thì    và 

       độc lập. 

 



D. Biến cố  độc lập với mọi biến cố khác. 

13.  Có hai thiết bị hoạt động một cách độc lập. 

Xác suất hoạt động tốt của mỗi thiết bị lần 

lượt là  0.9 và 0.8. Xác suất để có đúng một 

thiết bị hoạt động tốt là 

A. 0.26                      B. 0.18  

C. 0.08            D. 0.98  

 

14.  Một hộp có 12 sản phẩm gồm có 8 chính 

phẩm và 4 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên lần 

lượt ra 2 sản phẩm. Xác suất để sản phẩm 

thứ 2 là phế phẩm là: 

A. 1/3                                     B. 2/3  

   C. 8/11         D. 7/11. 

 

15.  Một nhà máy có 3 phân xưởng cùng sản xuất 

ra một loại sản phẩm. Sản phẩm của phân 

xưởng I, II, III tương ứng chiếm 40%, 30%, 

30% sản lượng của nhà máy. Tỷ lệ chính 

phẩm của từng phân xưởng tương ứng là 

94%, 96%, 95%. Tỷ lệ chính phẩm chung 

của toàn nhà máy là: 

A. 0.949                                        B. 0.876  

C. 0.678    D. 0.93 

 

16.  Cho   là biến ngẫu nhiên liên tục có hàm 

mật độ     . Trong các khẳng định sau, 

khẳng định nào sai? 

A.                                                

 



B.            
  

  
  

C.          với mọi x    

D.                   
  

 
 

 

17.  Cho   là biến ngẫu nhiên có bảng phân phối 

xác suất 

  1 2 3 

           

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào 

đúng 

A.                               

B.             

C.                    

D.           

 

 

18.  Cho   là biến ngẫu nhiên có bảng phân phối 

xác suất 

  0 1 

  0.4 0.6 

Hàm phân phối của biến ngẫu nhiên X là 

A.       
         

              
         

           

B.               
         

              
         

   

C.             
         

              
         

   

 



D.             
         

               
         

   

19.  Cho   là biến ngẫu nhiên có bảng phân phối 

xác suất 

  3 5 7 

  0.3 0.5    

Giá trị của    là 

A.          B.          

C.                    D.          

 

20.  Biến ngẫu nhiên X tuân theo luật phân phối 

nhị thức            . Trong các khẳn định 

sau khẳng định nào đúng, với 0 ≤ k ≤ n, 

bằng:  

A.             
                     

B.              

C.                         

D.                        

 

21.  Phân phối xác suất nào sau đây là phân phối 

của biến ngẫu nhiên rời rạc? 

A. Phân phối Poisson và phân pối nhị thức 

B. Phân phối mũ và Phân phối Poisson   

C.  Phân phối chuẩn và phân pối nhị thức 

D.  Phân phối đều trên đoạn       và phân 

phối chuẩn 

 

22.  Giả sử rằng xác suất sinh con trai và con gái 

đều bằng 0.5. Một gia đình có 3 người con. 

Gọi X là số con gái của gia đình đó.     

 



   là: 

A.  0.5               B.  0.125 

C.   0.875   D.   0.375 

23.  Ký hiệu Φ    là hàm phân phối của biến 

ngẫu nhiên   có phân phối chuẩn tắc. Cho 

biết  (2)=0.9773. Tính        ? 

A. 0.0227               B. -0.9773 

C. 0.9773    D. 
 

      
 

 

24.  Cho biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật 

độ 

      
             
 

 
            

  

X tuân theo luật phân phối nào sau đây? 

A.  Phân phối đều  

B.   Phân phối chuẩn    

C. Phân phối nhị thức        

D. Phân phối Student 

 

25.  Giả sử X là biến ngẫu nhiên có phân phối 

chuẩn. Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A.  X có hàm mật độ      
 

   
 
   

  

  B.           
 
 

  
 với k là số tự nhiên, 

  là tham số dương 

C.          
           với k là số 

tự nhiên, p  là tham số 

D. Hàm mật độ của X thỏa mãn        

 



với mọi   

 


